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ĐỀ THI TIẾNG VIỆT LỚP 2 HỌC KỲ 2 
 

ĐỀ 1 

 

Dựa vào bài tập đọc “Chiếc rễ đa tròn” TV2/2 trang 107 Khoanh vào chữ trước câu trả lời 

đúng: 

1/ Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác Hồ bảo chú cần vụ làm gì? (1đ) 

a/ Bác bảo: Chú cuốn rễ này lại rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé; 

b/ bác bảo: Chú nên bỏ chiếc rễ này lại vào thùng rác; 

c/ Bác bảo: Chú cuốn rễ này lại rồi phơi nắng cho khô. 

2/ Chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa có hình dáng thế nào? (1đ) 

 a/ Cây đa con có vòm lá tròn; b/ Cây đa có hình cong queo;  

 c/ Cây đa to, cành lá xum xuê; d/ Thành cây đa con. 

3/ Câu chuyện “Chiếc rễ đa tròn” nói lên điều gì? (1đ) 

 a/ Các cháu thiếu nhi rất yêu Bác Hồ; 

 b/ Bác Hồ là người quan tâm đến cây đa; 

c/ Hồ là người có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật; 

4/ Bộ phận câu được gạch dưới trong câu “ Bác bảo chú cần vụ cuốn chiếc rễ đa lại, vùi hai đầu rễ 

xuống đất để nó mọc thành cây đa con có vòm lá tròn” trả lời cho câu hỏi: (0,5đ) 

   a/ Vì sao?   b/ Dể làm gì? 

     c/ Như thế nào? 

 

5/ Cặp từ nào sau đây là cặp từ trái nghĩa (0,5đ) 

  a/ Nóng bức – oi nồng; 

  b/ Yêu thương – quí mến; 

  c/ Yêu – ghét 

 

 

 

 

 

 

      II/ Tập làm văn: 5 điểm 

Hãy kể về bố hoặc mẹ của em theo các câu gợi ý sau: 

a. Bố ( hoặc mẹ) của em làm nghề gì? 
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b. Hằng ngày bố (hoặc mẹ) em làm những gì? 

c. Những công việc ấy có lợi ích thế nào? 

d. Tình cảm của em dành cho bố (hoặc mẹ) em như thế nào? 

BÀI LÀM 

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

   
 
 
 
 
 
 
ĐỀ 2 
 
 

I/ Phần đọc: 

       1/ Học sinh đọc và trả lời câu hỏi về nội dung đoàn vừa đọc trong các bài: 

  Những quả đào;   Chuyện quả bầu; 

  Cây đa quê hương;   Người làm đồ chơi; 

  Ai ngoa sẽ được thưởng;  Cây và hoa bên lăng Bác; 

  Bóp nát quả cam;   Đàn bê của anh Hồ Giáo. 

      2/ Hình thức kiểm tra: 

HS bốc thăm - đọc - trả lời câu hỏi trước lớp. 

      3/ Các đánh giá: 

- Đọc đúng liền mách, ngắt nghỉ hợi hợp lý: 5 điểm; 

- Chưa đúng theo yêu cầu trên bị trừ từ 1 đến 4 điểm; 

- trả lời đúng nội dung câu hỏi: 1 điểm 

  II/ Phần viết: 

      1/Chính tả (N –V): 5 điểm 

Bóp nát quả cam 

Thấy giặc âm mưu chiếm nước ta, Quốc Toản liều chết gặp vua xin đánh. Vua thấy Quốc 

Toản còn nhỏ đã biết lo cho nước nên tha tội và thưởng cho quả cam. Quốc Toản ấm ức vì bị xem như 

trẻ con, lại căm giận lũ giặc, nên nghiến răng, xiết chặt bàn tay, làn nát quả cam quí. 
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      2/ Tập làm văn: 5 điểm 

Hãy kể về bố hoặc mẹ của em theo các câu gợi ý sau: 

a. Bố ( hoặc mẹ) của em làm nghề gì? 

b. Hằng ngày bố (hoặc mẹ) em làm những gì? 

c. Những công việc ấy có lợi ích thế nào? 

d. Tình cảm của em dành cho bố (hoặc mẹ) em như thế  

 
 
 
 
 
 
 
 
ĐỀ 3: 
 

 

I /Bài tập(Đọc hiểu) 5 điểm(Thời gian 15 phút). 

       Đọc thầm bài Chuyện quả bầu.Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng nhất: 

       1-Con dúi mách hai vợ chồng người đi rừng điều gì? 

              a.      Mưa to gió lớn.               

              b.      Mưa to gió lớn làm ngập lụt khắp nơi. 

       2-Có chuyện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt? 

              a.      Người vợ sinh ra một quả bầu.  

              b.      Người vợ sinh ra một cái bọc. 

       3-Người vợ làm gì với quả bầu: 

              a.      Cưa quả bầu ra làm đôi. 

              b.      Lấy que đốt thành cái dùi ,rồi nhẹ nhàng dùi quả bầu. 

      4-Cặp từ nào dưới đây có nghĩa trái ngược nhau: 

              a.      Đẹp- Tốt 

              b.      Đẹp-Xấu 

   II/Chính tả: (5 điểm) :Nghe viết bài: “Cây và hoa bên lăng Bác” (SGKTV2T2   

     trang111).Bài viết :Từ “Sau lăng ..toả hương ngào ngạt” Thời gian 15 phút 

     

     III Tập làm văn:5điểm (Thời gian làm bài 25 phút) 
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    1-Viết lời đáp của em trong trường hợp sau: 

      - Em quét dọn nhà cửa sạch sẽ ,được cha mẹ khen. 

      +Em đáp:................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................. 

   2-Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về một loài cây mà em thích. 

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 
 


